ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK II MÔN GDCD 6 NĂM HỌC 2024-2025.

I.YÊU CẦU CHUNG
1.Về mục tiêu:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ 2 lớp 6; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh quá trình học tập của mình.
2. Năng lực cần hướng tới :
- Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra.
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những kỹ năng cơ bản để ứng phó với các tình huống nguy hiểm, kỹ năng chi tiêu hợp lý tiết kiệm, biết được trách nhiệm của công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam.
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân;  hoàn thiện kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm, kỹ năng thực hành tiết kiệm và kỹ năng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
3. Phẩm chất:
- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2 gồm các bài sau:
1. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
3. Quyền trẻ em
III. BÀI TẬP VẬN DỤNG
PHẦN  I. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
( Lựa chọn đáp án đúng nhất )
Câu 1: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào có quốc tịch Việt Nam?
A. Sinh ra và không rõ cha mẹ là ai.
B. Có bố mẹ làm việc tại Việt Nam.
C. Đá bóng tại Việt Nam.
D. Có cha mẹ là công đân Việt Nam.
Câu 2: Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước?	 
           A. Quốc tịch.					B. Trang phục, ngôn ngữ.
           C. Màu da, màu tóc.				D. Nơi sinh.
Câu 3: Trong những nội dung dưới đây, đâu là quyền cơ bản của công dân?
A. Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan nhà nước
B. Thực hiện nghĩa vụ quân sự
C. Nộp thuế theo quy định của pháp luật
D. Bảo vệ môi trường
Câu 4: Trong những nội dung dưới đây, đâu là nghĩa vụ cơ bản của công dân?
A. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo		B. Sở hữu tài sản hợp pháp
C. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật	D. Tự do ngôn luận, báo chí
Câu 5:Trong những nội dung dưới đây, đâu là quyền của công dân theo Hiến pháp 2013?
A. Bảo vệ Tổ quốc				B. Tiếp cận thông tin
C. Trung thành với Nhà nước		D. Đóng thuế.
Câu 6: Trong các quyền sau, quyền nào là quan trọng nhất của một con người?
A. Quyền tự do ngôn luận		B. Quyền được sống
C. Quyền sở hữu tài sản.		D. Quyền học tập
Câu 7: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định tại văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Bộ luật Dân sự.		B. Bộ luật Hình sự
C. Hiến pháp năm 2013.	D. Luật Nghĩa vụ quân sự
Câu 8: Ai là người có trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em?
A. Nhà trường.	B. Xã hội.		C. Gia đình.		D. Nhà nước
Câu 9: Bổn phận của trẻ em không bao gồm điều nào dưới đây?
A. Chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức
B. Tôn trọng và yêu thương ông bà, cha mẹ
C. Chỉ tập trung học tập mà không cần quan tâm đến xã hội
D. Bảo vệ môi trường và giúp đỡ người gặp khó khăn
Câu 10: Luật Trẻ em của Việt Nam quy định trẻ em có độ tuổi dưới bao nhiêu?
A. 14 tuổi.		B. 16 tuổi.		C. 18 tuổi.		D. 20 tuổi
Câu 11: Ý nghĩa quan trọng nhất của quyền trẻ em là gì?
A. Đảm bảo trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện
B. Giúp trẻ em có nhiều cơ hội vui chơi và giải trí
C. Giúp trẻ em có thể làm việc từ sớm để tự lập
D. Tạo cơ hội cho trẻ em sống tách biệt khỏi gia đình
Câu 12: Việc thực hiện quyền trẻ em có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?
A. Góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân đạo và phát triển bền vững.
B. Giúp trẻ em có thể tham gia lao động sớm để hỗ trợ kinh tế gia đình.
C. Tạo điều kiện cho trẻ em hoàn toàn tự do mà không có trách nhiệm nào.
D. Chỉ có ý nghĩa đối với trẻ em mà không ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước.
PHẦN II. (4.0 điểm)Câu trắc nghiệm đúng sai. Đọc thông tin trả lời đúng hoặc sai vào sau mỗi phương án/ nhận định.
Câu 1: Cầu thủ: Nguyễn Xuân Son, tên khai sinh là Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh năm 1997 tại Brazil, đã nhập quốc tịch Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 năm 2024. Anh là  thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh đã có đóng góp quan trọng vào chức vô địch ASEAN CUP của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam năm 2024.
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là công dân Việt Nam.
	

	b
	Anh Nguyễn Xuân Son là trường hợp đặc biệt  mới có quyền có 2 quốc tịch.
	

	c
	Đã là công dân Việt Nam anh cần phải từ bỏ quốc tịch Brazil, để trung thành với nước CHXHCN Việt Nam.
	

	d
	Nhà nước ta cần có ưu đãi với tất cả các cầu thủ nước ngoài để họ cống hiến cho thể thao Việt Nam.
	


Câu 2: Tình huống: Minh nghi ngờ bạn cùng lớp là Nam nói xấu mình nên đã ép Nam mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Khi Nam từ chối, Minh liền giật điện thoại, tự ý đọc tin nhắn và còn đe dọa nếu Nam không giải thích sẽ đánh cậu ấy.
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Minh có quyền kiểm tra tin nhắn của Nam vì nghi ngờ bạn nói xấu mình.
	

	b
	Hành vi đe dọa và ép buộc của Minh có thể bị coi là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
	

	c
	Nam có quyền từ chối không cho Minh kiểm tra điện thoại của mình.
	

	d
	Hành vi của Minh không vi phạm pháp luật vì không gây tổn hại về thể chất cho Nam.
	


Câu 3:
Tình huống: L thường xuyên trốn học đi chơi game, dù giáo viên và gia đình nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn không thay đổi. Khi bị thầy cô gọi phụ huynh lên làm việc, L còn giả mạo chữ ký của bố mẹ để tránh bị phát hiện. Kết quả, L bị hổng kiến thức nghiêm trọng và ảnh hưởng đến việc học tập của cả lớp.
	Nhận định
	Đáp án

	a
	L có quyền tự do lựa chọn không đi học vì học tập là quyền chứ không phải nghĩa vụ.
	

	b
	
Gia đình và nhà trường có trách nhiệm nhắc nhở, quản lý việc học tập của L để đảm bảo quyền và nghĩa vụ học tập của em.
	

	c
	L thường xuyên trốn học nên ảnh hưởng xấu đến bản thân và cả lớp.
	

	d
	Mọi công dân đều có quyền và trách nhiệm học tập để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.
	


Câu 4. Minh là một học sinh lớp 6, có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất ham học. Biết được điều này, nhà trường đã hỗ trợ Minh bằng cách miễn giảm học phí, cấp học bổng và tặng sách vở. Ngoài ra, Minh còn được tham gia các lớp học miễn phí do thầy cô tổ chức để củng cố kiến thức. Nhờ sự giúp đỡ của nhà trường và xã hội, Minh có thể tiếp tục học tập tốt và theo đuổi ước mơ của mình.
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Việc nhà trường miễn giảm học phí và cấp học bổng cho Minh thể hiện sự thực hiện quyền trẻ em.
	

	b
	Minh có quyền tham gia vào các lớp học miễn phí để bổ sung kiến thức và phát triển bản thân.
	

	c
	Chỉ có gia đình mới có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập cho trẻ em.
	

	d
	Học tập là quyền của mỗi người không phải trách nhiệm. Vì vậy không ai được bắt buộc con cái mình phải đến trường.
	


Phần III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). 
a.. Em hãy kể những việc làm của trường, lớp, nơi em sống thực hiện quyền trẻ em?
b.  Em có bổn phận gì đối với gia đình, nhà trường và bản thân mình?
Câu 2: (1.0 điểm). Em hiểu thế nào là quyền và nghĩa vụ của công dân? Trách nhiệm của em với Việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình?
IV. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm) 
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.25 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	A
	C
	B
	B
	C
	C
	C
	B
	A
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.( 4 điểm)
* Mỗi ý đúng được 0.25 điểm. 
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	Đ
	S
	S

	2
	S
	Đ
	Đ
	S

	3
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	6
	Đ
	Đ
	S
	S



Phần III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm 

	Câu 1

	a. Những việc làm của trường, lớp, nơi em sống thực hiện quyền trẻ em (HS nêu được 3 ý trở lên là đạt 0,5 điểm)
* Tại trường học:
- Tổ chức các buổi tuyên truyền về quyền trẻ em.
- Đảm bảo môi trường học tập an toàn, không bạo lực.
- Tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, ngoại khóa.
- Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn (học bổng, miễn giảm học phí).
[bookmark: _GoBack]- Đảm bảo quyền được bày tỏ ý kiến thông qua hội học sinh, sinh hoạt lớp.
- Không phân biệt đối xử giữa các bạn trong lớp.
- Hỗ trợ bạn bè trong học tập và đời sống.
* Tại nơi em sống:
- Chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.
- Có các chương trình hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Đảm bảo trẻ em được chăm sóc y tế và bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại.
b. Bổn phận của em đối với gia đình, nhà trường và bản thân
* Đối với gia đình:
- Kính trọng, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- Giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà phù hợp với khả năng.
Yêu thương, quan tâm đến các thành viên trong gia đình.
* Đối với nhà trường:
- Chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức.
- Giữ gìn kỷ luật, nội quy của trường, lớp.
- Giúp đỡ bạn bè, thầy cô khi cần thiết.
* Đối với bản thân:
- Giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thân thể.
- Học tập tốt để phát triển bản thân.
- Hành xử tốt, sống có trách nhiệm, trung thực.
- Em cần thực hiện tốt những bổn phận này để trở thành người có ích cho gia đình, nhà trường và xã hội.
	


















1,0

	Câu 2
( 1 điểm)
	Quyền và nghĩa vụ của công dân là những điều được pháp luật quy định nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mỗi người, đồng thời yêu cầu công dân thực hiện trách nhiệm đối với xã hội.
	0.5

	
	Trách nhiệm của em trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình là:
- Tôn trọng quyền riêng tư của người khác, không tự ý xâm phạm, tiết lộ thông tin cá nhân.
- Không lấy hoặc phát tán thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý.
- Bảo vệ thông tin cá nhân của mình và người thân, tránh bị lạm dụng.
	0,5



V. BÀI TẬP MỞ RỘNG
Câu 1: Trường hợp nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
A. Người có quốc tịch Việt Nam.
B. Mẹ là người Việt Nam, bố là người nước ngoài.
C. Mẹ là người nước ngoài, bố là người Việt Nam. 
D. Trẻ em mồ côi cha mẹ.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây không là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
A. Trẻ em nước ngoài.
B. Trẻ em bị bỏ rơi.
C. Trẻ em bị mất cha.
D. Trẻ em là con nuôi.
Câu 3: Người Việt Nam dưới 18 tuổi được gọi là công dân nước CHXNCN Việt Nam không?
A. Có vì người đó sinh ra tại Việt Nam.
B. Có vì người đó đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
C. Không vì người đó không sinh ra tại Việt Nam.
D. Không vì người đó không đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
Câu 4: Đối với công dân, nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật?
A. Bảo vệ và bảo đảm.
B. Bảo vệ và duy trì.
C. Duy trì và phát triển.
D. Duy trì và bảo đảm.
Câu 5: Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
B. Luật hôn nhân và gia đình.
C. Luật đất đai.
D. Luật trẻ em.
Câu 6: Luật Quốc tịch Việt Nam được ban hành vào năm nào?
A. 1988.
B. 1985.
C. 1986.
D. 1987.
Câu 7: Người công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch?
A. Nhiều quốc tịch.
B. 2 quốc tịch.
C. 3 quốc tịch.
D. 4 quốc tịch.
Câu 1: Hành vi dánh dập, hành hạ người khác đã xâm phạm đến quyền nào sao đây?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.                                       
B. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.                      
C. Quyền tự do ngôn luận.                                                        
D. Quyền bầu cử, ứng cử, tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 2: Điều 46 trong Hiến pháp 2013 quy định quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây? 
A. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp
B. Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.
C. Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc
D. Công dân quyền tự do ngôn luận
Câu 3: Khi phát hiện bạn cùng bàn đọc trộm cuốn nhật ký cá nhân của mình, vậy bạn ấy vi phạm quyền nào trong Hiến pháp 2013?
A. Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân.
B.  Vi phạm quyền bình đẳng.
C.  không vi phạm quyền nào.
D. Vi phạm quyền tự do kinh doanh.
Câu 4: Việc làm nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân theo quy định trong Hiến pháp 2013?
A. Đọc thư của người khác khi chưa cho phép.
B. Đọc thư dùm người khiếm thị.
C. Kiểm tra số lượng khi gửi.
D. Trả thư vì không đúng tên người nhận.
Câu 5: Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào trong Hiến pháp 2013?
A. Quyền tự do ngôn luận                     
B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tố cáo                                      
D. Quyền tham gia quản lý Nhà nước.
Câu 6: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
B. Quyền ứng cử.                                    
C. Quyền kiểm tra, giám sát.	                               
D. Quyền đóng góp ý kiến.                  
Câu 7: T đủ 18 tuổi, đăng kí đi nghĩa vụ quân sự. Vậy T đã thực hiện nghĩa vụ cơ bản nào trong Hiến pháp 2013?
A. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
B. Nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ.
C. Nghĩa vụ bảo vệ trật tự. 
D. Nghĩa vụ baỏ vệ môi trường
Câu 1: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?
A. 1989.
B. 1998.
C. 1986.
D. 1987.
Câu 2: Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.
B. Nhóm quyền : sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.
C. Nhóm quyền : sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.
D. Nhóm quyền : sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.
Câu 3: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có bao nhiêu điều và bao nhiêu quyền?
A. 54 điều, 29 quyền.
B. 53 điều, 25 quyền.
C. 52 điều, 27 quyền.
D. 51 điều, 23 quyền.
Câu 4: Việt Nam ban hành luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm nào:
A. 1991.
B. 1989.
C. 1990.
D. 1992.
Câu 5: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có mấy nhóm:
A. 4 nhóm.
B. 1 nhóm.
C. 2 nhóm.
D. 3 nhóm.
V. Thời gian thực hiện .
* Thực hiện từ tuần 29 đến tiết ôn tập.
- Tuần 29 -32 ôn tập: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Tuần 33 ôn tập: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền trẻ em
VI. Biện pháp thực hiện .
- Hướng dẫn ôn tập lồng ghép qua các tiết học trên lớp, ôn tập ở nhà.
- Kiểm tra việc ôn tập của học sinh vào đầu giờ 
- Giải đáp các thắc mắc của học sinh vào tiết ôn tập 
- Hướng dẫn học sinh cấu trúc của bài kiểm tra và kĩ năng làm bài 

                                                                               Giáo viên thực hiện
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